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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
ơ 

 

  Bản án số: 214/2023/HS-ST 

           Ngày 28/7/2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i Ng   Thảo và  à Tr n Thị  i n. 

- Thư ký phiên toà: Bà B i Thị  im - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  ắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên toà:  ng  h m Đ    ễ - Kiểm sát vi n.  

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, t i phòng xử án A, trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  ắk xét xử sơ thẩm  ông khai vụ án hình 

sự sơ thẩm thụ lý số: 215/2023/TLST-H  ngày 07 tháng 7 năm 2023 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 213/2023/QĐXX T- HS ngày 17 tháng 7 

năm 2023 đối với  ị  áo: 

H  và t n: Phan Trần Th (T n g i khá : Không); Sinh ngày 01 tháng 7 

năm 1996, t i tỉnh Đắk  ắk;  

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5, xã H, thành phố B, tỉnh Đ. Nơi ở trướ  

khi ph m tội: Buôn C, xã H, thành phố B, tỉnh Đ; giới tính: Nam; dân tộ : Kinh; 

tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt Nam; nghề nghiệp: Không; trình độ h   v n: 

7/12; con  han Đình Ch, sinh năm 1975 và  on bà  à Tr n Thị   (đã  hết);  ị 

cáo  hưa  ó vợ,  on. 

Tiền án: 01. Tiền sự: Không.  

Ngày 17/6/2020,  ị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, xử ph t: 

02 năm t , về tội: Tàng trữ trái phép  h t ma túy, t i Bản án số: 

166/2020/H  T. Ngày 10/10/2021,  h p hành xong hình ph t t ,  ị  an  hưa 

đượ  xóa án tí h. 

Nh n thân:  Năm 2020  ị Công an thành phó Buôn Ma Thuột ra Quyết 

định xử ph t vi ph m hành  hính, về hành vi:  ử dụng trái phép  h t ma túy. 
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Bị  ắt quả tang và  ị t m giữ, t m giam t i Nhà t m giữ Công an thành 

phố Buôn Ma Thuột, từ ngày 22/5/2023 đến nay (Có mặt).  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Y V, sinh năm 2003,  ư trú t i: Buôn C, xã H, thành phố B, tỉnh Đ. 

  Bà    Thị Mai Tr, sinh năm 1997;  ư trú t i: Thôn 15, xã H, thành phố B, 

tỉnh Đ. 

+ Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 2004;  ư trú t i: Thôn 14, xã Ea Kiết, 

huyện C, tỉnh Đ. 

  ều v ng mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  iến t i phi n tòa, nội dung 

vụ án đượ  tóm tắt như sau: 

 Vào ngày 19/5/2023,  han Tr n Th sử dụng điện tho i di động hiệu Nokia 

 ủa Th li n hệ mua nửa hộp năm ma túy đá  ủa người  ó t n thường g i là Tèo 

( hưa xá  định đượ  nhân thân, lai lị h) ở tỉnh Bình Dương với số tiền 2.000.000 

đồng. Th nhờ một người nam giới t i quán  à ph  ( hưa xá  định đượ  nhân 

thân, lai lị h)  huyển khoản thanh toán tiền mua ma túy  ho Tèo nhưng Th không 

nhớ đượ  thông tin về số tài khoản đã giao dị h. Tối   ng ngày 19/5/2023, Tèo 

 huyển ma túy  ho Th qua đường xe ô tô  hở khá h  h y tuyến Đắk  ắk ( hưa 

xá  định đượ  thông tin nhà xe,  iển số xe). Đến sáng ngày 20/5/2023, Th đượ  

nhà xe li n hệ nh n gói hàng   n trong  h a ma túy, Th không nhớ đượ  số điện 

tho i  ủa nhà xe đã li n hệ.  au đó, Th đưa về nhà ở  uôn C, xã H, thành phố B, 

tỉnh Đ, phân nhỏ thành 13 gói ma túy,   t gi u ở khu vự  sau nhà mụ  đí h  án 

gói ma túy nhỏ với giá 300.000 đồng, gói ma túy lớn  án với giá 400.000 đồng, để 

kiếm lời. Cùng ngày 21/5/2023, Y V đến nhà Th ở  uôn Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, 

hỏi mua ma túy, Th  án  ho Y Viết 01 gói ma túy đá, thu lợi   t  hính số tiền 

300.000 đồng. Ngày 22/5/2023, Th  án 01 gói ma túy đá  ho một người nam giới 

ở địa  àn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk  ắk ( hưa xá  định đượ  nhân thân, lai lị h), 

thu lợi   t  hính số tiền 400.000 đồng. Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 22/5/2023, Th 

đang ở nhà t i Buôn C, xã H, thành phố B, tỉnh Đ thì th y Y V, đến và đ ng 

trướ  nhà, nghĩ Y Viết đến hỏi mua ma túy đá n n Th đi ra, thì Th và Y Viết  ị lự  

lượng Công an xã Hòa Thắng kiểm tra, Th khai nh n việ   án ma túy và dẫn lự  

lượng Công an vào nhà tự nguyện giao nộp 02 gói nylon màu xanh nướ   iển, 02 

gói nylon màu xanh lá  ây và 07 gói nylon màu trắng,   n trong đều  h a  h t rắn 

d ng tinh thể màu trắng,   ng một  ân tiểu ly. Công an xã Hòa Thắng l p  i n  ản 

 ắt người ph m tội quả tang, t m giữ tang v t ni m phong theo quy định.  au đó, 
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 huyển giao  ho Cơ qan  ảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột xử lý 

theo thẩm quyền. 

 T i Kết lu n giám định số: 643/KL-KTH  ngày 31/5/2023  ủa  hòng kỹ 

thu t hình sự - Công an tỉnh Đắk  ắk, kết lu n:  

 Ch t rắn d ng tinh thể màu trắng đựng trong 02 gói nylon màu xanh nướ  

 iển đượ  ni m phong gửi giám định là ma túy,  ó tổng khối lượng: 

0,3571gam; trong 02 gói nylon màu xanh lá  ây đượ  ni m phong gửi giám 

định là ma túy,  ó tổng khối lượng: 0,2935gam,  trong 07 gói nylon màu trắng 

đượ  ni m phong gửi giám định là ma túy,  ó tổng khối lượng: 0,6706gam, đều 

là lo i: Methamphetamine. 

Cáo tr ng số: 218/CT-VKS-HS ngày 07 tháng 7 năm 2023  ủa Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố  ị  áo  han Tr n Th về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” quy định t i điểm   khoản 2 Điều 251 Bộ lu t 

hình sự (BLHS). 

T i phi n tòa,  ị  áo thừa nh n toàn  ộ hành vi ph m tội đúng với diễn 

 iến sự việ  mà Viện kiểm sát đã truy tố; Đồng thời xá  định điện tho i di động 

hiệu  edmi  ị  áo mua vào lú  17h ngày 22/5/2023  hưa gắn th  sim không d ng 

vào mụ  đí h ph m tội n n đề nghị trả l i  ho  ị  áo,  òn điện tho i Nokia mà  ị 

 áo sử dụng li n hệ mua ma túy  ủa Tèo đã  ị m t ở đâu  ị  áo không nhớ. 

Kiểm sát vi n thự  hành quyền  ông tố t i phi n tòa giữ nguy n quan điểm 

truy tố  ị  áo là đúng người, đúng tội, đúng pháp lu t. Qua phân tí h, đánh giá 

tính  h t, m   độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra, đồng thời đề   p  á  

tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự  ho  ị  áo, đề nghị:  

Tuy n  ố: Bị  áo  han Tr n Th ph m tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Áp dụng điểm   khoản 2  Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS: Xử ph t  ị  áo  han Tr n Th m   án từ  07 năm 

06 tháng đến 08 năm tù. Thời h n  h p hành hình ph t tính từ ngày t m giữ, t m 

giam.  

- Về xử lý v t  h ng:  

Tị h thu, ti u hủy 1,190g  h t ma túy lo i Methamphetamine  òn l i sau 

giám định, 01  ân tiểu ly. 

Truy thu sung quỹ Nhà nướ  700.000 đồng là số tiền  ị  áo thu lợi   t 

chính. 

Trả l i  ho  ị  áo 01 điện tho i di động hiệu  edmi, không kèm sim. 

Bị  áo không tranh lu n gì thêm. Bị  áo nói lời nói sau   ng đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn    vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đượ  tranh tụng t i phi n tòa, Tòa án nh n định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng  ủa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra 

vi n, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát vi n trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thự  hiện đúng thẩm quyền, theo quy định  ủa Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra,  ị  áo và những người tham gia tố tụng khá  không  ó ý kiến gì 

và khiếu n i về hành vi  ủa những người tiến hành tố tụng, quyết định  ủa  ơ 

quan tiến hành tố tụng. 

[2] Xét lời khai  ủa  ị  áo t i phi n tòa  ơ  ản ph  hợp với tài liệu  h ng 

    ó trong hồ sơ vụ án. Qua đó  ó đủ  ăn    kết lu n: Do ý th    oi thường 

pháp lu t n n vào ngày 19/5/2023, t i xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk  ắk,  han Tr n Th mua nửa hộp năm ma túy lo i 

Methamphetamine, với số tiền 2.000.000 đồng, mụ  đí h để  án kiếm lời. Ngày 

21/5/2023 và 22/5/2023, Th bán cho Y V và người nam thanh ni n t i địa  àn 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk  ắk, thu lợi   t  hính tổng số tiền 700.000 đồng,  òn 

l i 1,2212gam ma túy lo i Methamphetamine, Th tiếp tụ    t gi u t i nơi ở  uôn 

Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, mụ  đí h để  án.  

Hành vi  ủa  ị  áo  ị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột 

truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định t i điểm   khoản 2 

Điều 251 B H  là  ó  ăn    pháp lu t. 

Điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: 

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm. 

2  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a …… , 

b  Phạm tội 02 lần trở lên”. 

[3] Xét tính  h t, m   độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra là nguy 

hiểm  ho xã hội, gây tá  h i nghi m tr ng  ho s   kho   on người, đẩy nhanh 

tố  độ lây truyền  ăn  ệnh thế kỷ và kéo theo nhiều tệ n n xã hội khá  hơn nữa 

 òn xâm ph m đến  hính sá h độ  quyền quản lý  ủa Nhà nướ  đối với  h t ma 

túy n n   n áp dụng m   hình ph t nghi m tương  ng với tính  h t, m   độ do 

hành vi ph m tội  ủa  ị  áo gây ra, nhằm  ải t o, giáo dụ  ri ng đồng thời răn 

đe, phòng ngừa  hung trong đời sống xã hội về lo i tội ph m này.  
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[3.1] Về tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình sự: Bị  áo  han Tr n Th 

ph m tội thuộ  trường hợp Tái ph m. Đây là tình tiết tăng nặng trá h nhiệm 

hình sự đượ  quy định t i điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t hình sự. 

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và t i 

phiên tòa  ị  áo đã thành khẩn khai  áo và  ó  à Nguyễn Thị H là  à nội  ủa  ị 

 áo đượ  Chủ tị h nướ  tặng thưởng Huân  hương kháng  hiến  hống Mỹ   u 

nướ  h ng III; đây là  á  tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự quy định t i 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B H  n n   n xem xét giảm nhẹ một ph n 

hình ph t  ho  ị  áo.  

[4] Về xử lý v t  h ng: Căn    Điều 47 Bộ lu t hình sự năm 2015, Điều 

106 Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015:  

Tị h thu, ti u hủy mẫu v t  òn l i sau giám định  ó khối lượng 0,3144 gam 

ma túy lo i Methamphetamine; 0,2541 gam ma túy lo i Methamphetamine; 

0,6215 gam ma túy lo i Methamphetamine và toàn  ộ  ao gói đựng mẫu v t gửi 

giám định  an đ u và 01  ân tiểu ly. 

Truy thu sung quỹ Nhà nướ  700.000 đồng là số tiền  ị  áo thu lợi   t 

chính. 

Trả l i  ho  ị  áo 01 điện tho i di động hiệu  edmi, không kèm sim, vì 

không li n quan đến hành vi ph m tội nhưng   n tiếp tụ  t m giữ để đảm  ảo 

 ông tá  thi hành án. 

 [5] Nội dung khác: 

Đối với nguồn gố  ma túy trong vụ án,  ị  áo Th khai nh n mua  ủa người 

nam giới t n thường g i là Tèo t i tỉnh Bình Dương, nam thanh ni n ở huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk  ắk, mua ma túy  ủa  ị  áo vào ngày 22/5/2023 và người lái xe ô 

tô  hở khá h v n  huyển giao ma túy  ho  ị  áo hiện nay đều  hưa xá  định 

đượ  nhân thân, lai lị h n n Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột tá h hành vi  ủa  á  đối tượng tr n ra khỏi vụ án để tiếp tụ  xá  minh 

làm r  xử lý sau là ph  hợp. 

Đối với Y V là người mua ma túy  ủa  ị  áo Th và đã sử dụng một mình 

hết. Bà    Thị Mai Tr thu  nhà  ủa  à Nguyễn Thị Thanh Th và  ho  ị  áo ở   ng 

với ông Nguyễn Văn H là nơi  ị  áo Th sử dụng vào việ  ph m tội. Quá trình điều 

tra, Cơ quan  ảnh sát điều tra xá  định những người n u tr n không  iết, không 

li n quan đến hành vi ph m tội  ủa  ị  áo Th n n không đề   p xử lý là ph  hợp. 

Đối với hành vi sử dụng trái phép  h t ma túy  ủa  han Tr n Th, Y V, Lê 

Thị Mai Tr, Nguyễn Văn H. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định 

xử ph t hành  hính  ằng hình th    ảnh  áo là ph  hợp.  
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[6] Về án phí: Bị  áo phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định  ủa 

pháp lu t.  

Vì  á  lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuy n  ố bị  áo  han Tr n Th ph m tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

2. Về luật  p d n  v  hình phạt: Áp dụng điểm   khoản 2 Điều 251; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t hình sự: Xử 

ph t  ị  áo  han Tr n Th 07 ( ảy) năm 09 ( hín) tháng tù. Thời h n  h p hành 

hình ph t tính từ ngày  ắt quả tang t m giữ, t m giam 22/5/2023. 

3. Về xử lý vật chứn : Căn    Điều 47 Bộ lu t hình sự, Điều 106 Bộ lu t 

tố tụng hình sự:  

Tị h thu, ti u hủy mẫu v t  òn l i sau giám định  ó khối lượng 0,3144 gam 

ma túy lo i Methamphetamine; 0,2541 gam ma túy lo i Methamphetamine; 

0,6215 gam ma túy lo i Methamphetamine và toàn  ộ  ao gói đựng mẫu v t gửi 

giám định  an đ u, đựng trong 01 (một) phong  ì ghi số 643/K -KTHS. Trên 

 ì thư  ó ghi “Mẫu v t  òn l i sau giám định vụ  han Tr n Th”,  ó  á   hữ ký 

ghi t n V  Mão, Nguyễn Bá Hoàn và đóng d u tròn màu đỏ  ủa phòng kỹ thu t 

hình sự Công an tỉnh Đắk  ắk và 01  ân tiểu ly không nhãn hiệu. 

Trả l i  ho  ị  áo  han Tr n Th 01 điện tho i di động hiệu  edmi, số imel 

1: 860306052350543, không kèm sim; nhưng   n tiếp tụ  t m giữ để đảm  ảo 

 ông tá  thi hành án. 

 Như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công 

an thành phố Buôn Ma Thuột và Chi cục thi hành án thành phố Buôn Ma Thuột 

ngày 28/7/2023). 

Truy thu sung quỹ Nhà nướ  700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đ ng) là số 

tiền  ị  áo thu lợi   t  hính.  

4. Về  n phí: Căn    Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  

quy định về m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

Buộ   ị  áo  han Tr n Th phải  hịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đ ng  

án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm bị  áo  ó mặt t i phi n tòa đượ  quyền kháng  áo  ản án 

trong h n 15 ngày kể từ khi tuy n án. Người  ó quyền lợi nghĩa vụ li n quan 

vắng mặt đượ  quyền kháng  áo  ản án trong h n 15 ngày kể từ ngày nh n hoặ  

 ản án đượ  ni m yết hợp lệ.                                                     
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Nơi nhận: 
- Vụ Giám đố  kiểm tra I-TANDTC; 

- TAND tỉnh Đắk  ắk; 

- VKSND tp. Buôn Ma Thuột; 

- VKSND tỉnh Đắk  ắk; 

- CQC ĐT Công tp. Buôn Ma Thuột; 

- CCTHADS tp. Buôn Ma Thuột; 

-  ở tư pháp; 

-  hòng H NVCA Đắk  ắk; 

- Bị  áo; người liên quan; 

-  ưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH  

 

  


